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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG BẢN NÀ TRANG VÀ BẢN TÌN, THÀNH ”BẢN CAO SU PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN” Ở VÙNG TRỒNG CÂY CAO SU THEO BỘ TIÊU CHÍ TẠM THỜI VỀ MÔ HÌNH ”BẢN MỚI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN” Ở VÙNG TRỒNG CÂY CAO SU ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 
Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 
Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về chương trình phát triển cây cao su đến năm 2015; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 78/TTr-SNN ngày 18 tháng 4 năm 2014, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt Đề án Xây dựng bản Nà Trang và bản Tìn, thành”Bản cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây cao su theo Bộ tiêu chí tạm thời về mô hình”Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây cao su đến năm 2020 với nội dung sau: 
1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
Xây dựng bản Nà Trang và bản Tìn, thành”Bản cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây cao su theo Bộ tiêu chí tạm thời về mô hình”Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây cao su đến năm 2020. 
b) Mục tiêu cụ thể
Nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng về Chương trình Phát triển cây cao su, khoa học kỹ thuật, quản lý, kinh doanh cho người sản xuất trên địa bàn bản Nà Trang và bản Tìn, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La; 100% cán bộ hai bản hàng năm được tập huấn và được trang bị thiết bị làm việc đáp ứng được chuyên môn, nghiệp vụ. 
Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về đất đai, tài nguyên nước và lao động của địa phương góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%; tỷ lệ lao động trong khu vực nông thôn được đào tạo, tập huấn, huấn luyện đạt trên 50% so với tổng số lao động trong khu vực nông thôn của hai bản; nâng mức thu nhập bình quân đầu người gấp 1, 5 lần so với mức thu nhập bình quân chung tại khu vực nông thôn của tỉnh. 
Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. 
Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong tỉnh tham gia xây dựng bản Nà Trang và bản Tìn, thành”Bản cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây cao su, trong đó tập trung xây dựng hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt theo Bộ Tiêu chí tạm thời về mô hình”Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây cao su. 
2. Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn bản Nà Trang và bản Tìn, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La giai đoạn 2014 - 2020
a) Đối tượng tham gia các chương trình, dự án 
- Hộ gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia. Đang sinh sống, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn bản Nà Trang và bản Tìn, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. 
- Hộ gia đình, cá nhân có điều kiện về sản xuất như đất đai, trang thiết bị phù hợp, các vật tư nông nghiệp khác và có cam kết thực hiện theo yêu cầu của chương trình, dự án đề ra. 
b) Giao thông (Tiêu chí số 3)
- Nâng cấp đường từ trung tâm thị trấn Ít Ong đến bản. 
- Giao thông nội bản (Bản Nà Trang: 2. 208 m; Bản Tìn: 1. 872 m). 
- Đường trục chính vùng trồng cây cao su được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện (Do Công ty Cổ phần cao su tự đầu tư). 
c) Thủy lợi (Tiêu chí số 4)
Kiên cố hóa 3, 1 km kênh mương (Trong đó Bản Nà Trang: 2, 7 km; bản Tìn: 0, 4 km). 
d) Cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí số 7)
Xây dựng nhà văn hóa và khu vui chơi; tủ sách; trang thiết bị đạt chuẩn theo quy định của Bộ tiêu chí cho 02 nhà văn hóa bản Nà Trang và bản Tìn. 
đ) Nhà ở dân cư (Tiêu chí số 9)
Hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho 12 hộ ở bản Nà Trang; sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới các nhà đạt chuẩn theo quy định. 
e) Kinh tế và tổ chức sản xuất (Thu nhập - Tiêu chí số 10, hộ nghèo -Tiêu chí số 11; cơ cấu lao động - Tiêu chí số 12)
- Dự án sản xuất lúa lai. 
- Dự án sản xuất ngô Lai. 
- Dự án chăn nuôi bò cái sinh sản. 
- Dự án chăn nuôi lợn sinh sản hướng nạc. 
- Dự án chăn nuôi gà thả vườn. 
- Dự án nuôi luân canh cá lúa. 
f) Đào tạo nghề cho lao động ở hai bản Nà Trang và Tìn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng (Giáo dục - Tiêu chí số 13)
Tổng số lao động tham gia vào dự án: 331 lao động (Trong đó 173 lao động thuộc bản Nà Trang; 158 lao động thuộc bản Tìn). 
g) Tập huấn
- Tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ bản Nà Trang và Tìn. 
- Tập huấn phương pháp, kỹ năng làm việc với cộng đồng, kỹ năng tác nghiệp văn phòng (xây dựng kế hoạch, báo cáo, tài liệu tập huấn... ) và những vấn đề mới về khoa học công nghệ liên quan đến nông nghiệp, nông thôn. 
- Tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, các cây con có năng suất chất lượng tốt, phương pháp hạch toán kinh tế hộ gia đình... 
- Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân chủ chốt tại địa bàn bản. 
- Số lượng lớp tập huấn: 40 lớp. 
h) Thông tin tuyên truyền
Tổng kinh phí thực hiện tối đa 350 triệu đồng cho cả giai đoạn 2014 - 2020. 
Hàng năm căn cứ vào nhu cầu, UBND thị trấn Ít Ong lập dự toán chi tiết cho mục thông tin tuyên truyền trình UBND huyện phê duyệt. Kinh phí thực hiện tối đa không quá 50 triệu đồng/năm. 
Nội dung tuyên truyền: Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông; bảo vệ vườn cây cao su... 
i) Môi trường (Tiêu chí số 16)
- Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý rác thải. 
- Dự án xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt. 
- Dự án bảo vệ và phát triển rừng; bảo vệ vườn cây cao su. 
3. Kinh phí thực hiện Đề án
a) Tổng kinh phí thực hiện: 30. 746 triệu đồng (Ba mươi tỷ bảy trăm bốn mươi sáu triệu đồng). Trong đó: 
- Giai đoạn 2014 - 2015: 11. 876 triệu đồng. 
- Giai đoạn 2016 - 2020: 18. 870 triệu đồng. 
b) Nguồn kinh phí thực hiện
- Giai đoạn 2014 - 2015
+ Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: 7. 843 triệu đồng. 
+ Nguồn vốn hợp pháp khác (Tổ chức phi chính phủ; cá nhân; doanh nghiệp hỗ trợ; hộ dân sinh sống tại bản tự nguyện đóng góp... ): 4. 033 triệu đồng. 
- Giai đoạn 2016 - 2020
+ Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: 11. 656 triệu đồng. 
+ Nguồn vốn hợp pháp khác (Tổ chức phi chính phủ; cá nhân; doanh nghiệp hỗ trợ; hộ dân sinh sống tại bản tự nguyện đóng góp... ): 7. 214 triệu đồng. 
4. Giải pháp thực hiện
a) Chính sách hỗ trợ
- Hỗ trợ 100% chi phí về giống, vật tư cho nông dân tham gia các mô hình khuyến nông, khuyến ngư. Hộ gia đình, cá nhân phải đầu tư phân chuồng hoặc phân xanh, công lao động và có điều kiện về sản xuất như đất đai, trang thiết bị phù hợp để tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật mới theo yêu cầu của Dự án đề ra. 
- Người dân tham gia đào tạo, huấn luyện được cấp tài liệu, hỗ trợ 100% chi phí cho tập huấn, tiền ăn ở, đi lại và 10. 000 đồng/ngày/người. 
- Hỗ trợ bản tin Khuyến nông - Khuyến ngư cho hai bản. 
- Thực hiện các chính sách hỗ trợ khác theo quy định. 
b) Giải pháp về vốn
Khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có dự án đầu tư trong các lĩnh vực nhằm xây dựng bản Nà Trang và bản Tìn thành bản cao su phát triển toàn diện. 
Tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn và các văn bản pháp luật có liên quan. 
Bố trí vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước từ các nguồn vốn của các chương trình, dự án như nguồn vốn: Xây dựng đường giao thông nội bản theo Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2013 của HĐND tỉnh Sơn La; kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa từ nguồn ngân sách địa phương; hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp từ nguồn dành cho chương trình khuyến nông; tập huấn, tuyên truyền lấy từ nguồn ngân sách tỉnh; đào tạo nghề cho lao động nông thôn lấy từ nguồn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, bố trí nguồn kinh phí từ Chương trình Bảo vệ và Phát triển rừng; Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình 30a; Chương trình 135 giai đoạn 3; phí dịch vụ môi trường rừng và các nguồn vốn hợp pháp khác được phân bổ đầu tư cho từng năm và từng dự án đã được duyệt, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ triển khai thực hiện có hiệu quả. 
Sử dụng vốn đầu tư xây dựng các dự án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đảm bảo các loại giống cây trồng, con nuôi có giá trị kinh tế và thương phẩm cao, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. 
c) Giải pháp phát triển và nâng cao năng lực cán bộ
Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ bản về kỹ năng công tác; các kiến thức kỹ thuật nông, lâm nghiệp và thủy sản; hiểu biết pháp lệnh thú y, pháp lệnh bảo vệ thực vật, pháp lệnh giống cây trồng vật nuôi, Luật Doanh nghiệp... Phổ biến các quy định của Chính phủ về quản lý phân bón, thức ăn chăn nuôi và các kiến thức pháp luật khác. 
Đầu tư nghiên cứu, thông tin dự báo thị trường giá cả tiêu thụ sản phẩm từ các mô hình dự án nhằm tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất. 
Tăng cường tuyên truyền mục đích của chương trình phát triển cây cao su của tỉnh tới người dân bằng cách lồng ghép với việc mở lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để từng bước nâng cao nhận thức về công cuộc xoá đói giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn toàn huyện. 
d) Chuyển giao về khoa học kỹ thuật
Tài liệu tập huấn của các chương trình, dự án phải được các Sở quản lý chuyên ngành thẩm định, phê duyệt. 
Các giống cây trồng, vật nuôi thực hiện mô hình phải là những giống đã được ngành công nhận, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ngành và nằm trong cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi của tỉnh. 
Tổ chức tập huấn theo nhu cầu thực tế đặt ra; tổ chức tham quan học tập, đánh giá hội thảo, tổng kết trước khi thu hoạch hoặc kết thúc mô hình. 
đ) Các giải pháp khác
Khuyến khích thành lập các Câu lạc bộ khuyến nông; các nhóm cùng sở thích..., trong các cộng đồng dân cư để được tư vấn, hỗ trợ trong quá trình sản xuất. 
Thực hiện tích cực công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật. Tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin, thâm nhập và mở rộng thị trường, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, khuyến mãi... 
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng làm thay đổi nhận thức của người dân, của các chủ cơ sở sản xuất, cán bộ, công chức và chính quyền các cấp về môi trường nhằm tạo sự gắn kết đồng bộ giữa phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các sở, ban, ngành của tỉnh
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm thu hút được các dự án của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và huy động được các nguồn lực của xã hội tham gia xây dựng hai bản Nà Trang và bản Tìn thành”Bản cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây cao su. 
2. UBND huyện Mường La
UBND huyện là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả của Đề án Xây dựng bản Nà Trang và bản Tìn, thành”Bản cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây cao su theo Bộ Tiêu chí tạm thời về mô hình”Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây cao su đến năm 2020. 
Định kỳ hàng năm (từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11) báo cáo UBND tỉnh, (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo quy định. 
3. UBND thị trấn Ít Ong
Tiếp nhận vốn và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các dự án của đề án đúng tiến độ theo từng năm, từng giai đoạn thực hiện dự án tại hai bản Nà Trang và bản Tìn hiệu quả. 
Phối hợp cùng các ban ngành chức năng của huyện triển khai kiểm tra, nghiệm thu kịp thời, chính xác kết quả thực hiện dự án. 
Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hai bản. Phân công cụ thể cán bộ phụ trách dự án. 
Quản lý vốn, thanh quyết toán với cơ quan có thẩm quyền nguồn kinh phí được cấp theo quy định quản lý tài chính của Nhà nước. 
UBND thị trấn phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các dự án chương trình, dự án của Đề án. 
4. Đơn vị phối hợp và hỗ trợ
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường La chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thẩm định kế hoạch và dự toán kinh phí hàng năm do UBND thị trấn Ít Ong xây dựng trước khi trình UBND huyện phê duyệt. Chuyển cấp vốn, thẩm định hồ sơ thanh quyết toán do UBND thị trấn Ít Ong trình UBND huyện và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và tài chính đối với Đề án. Đồng thời theo dõi giám sát việc thực hiện kế hoạch của các chương trình, dự án đã và đang đầu tư. 
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường La phối hợp với các phòng, ban liên quan, UBND thị trấn Ít Ong trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện đúng đối tượng, địa bàn, nghiệm thu đánh giá kết quả của dự án trong đề án. 
- Phòng Nội vụ Mường La phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công tác văn phòng cho đội ngũ cán bộ bản Nà Trang và bản Tìn. 
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mường La hướng dẫn cơ chế chính sách xã hội hóa công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 
- Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện Mường La phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện giám sát, kiểm tra chất lượng, kiểm dịch vận chuyển giống cây trồng con nuôi được đầu tư trên địa bàn hai bản Nà Trang và bản Tìn. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Chủ tịch UBND thị trấn Ít Ong; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /. 
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